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Ngày nhận báo cáo:

KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG TIỀN
12 tháng năm 2025

Đơn vị, người báo cáo:  Thi hành án dân sự tỉnh
Lai Châu

Đơn vị nhận báo cáo:  Cục quản thi hành án dân sự
Đơn vị tính: 1.000 VNĐ và %
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A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A Tổng số 162,598,225 109,899,005 52,699,220 14,633,948 - 147,964,277 80,617,956 47,496,052 43,964,708 3,503,087 28,257 33,121,904 - 66,475,821 870,500 - - 100,468,225 58.91%

I Tổng số việc chủ động 73,334,724 54,645,398 18,689,326 10,837,603 - 62,497,121 17,994,398 14,699,312 14,661,427 9,628 28,257 3,295,086 - 44,462,223 40,500 - - 47,797,809 81.69%

1 Kinh doanh, thương mại 914,344 144,949 769,395 - - 914,344 686,838 387,566 387,566 - - 299,272 - 227,506 - - - 526,778 56.43%

2 Phá sản - - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!

3 Hôn nhân va ̀gia đình 469,500 49,601 419,899 - - 469,500 429,000 422,946 422,946 - - 6,054 - - 40,500 - - 46,554 98.59%

4 Lao động - - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!

5 Dân sự 1,758,185 542,152 1,216,033 86,571 - 1,671,614 1,569,014 1,156,714 1,147,320 894 8,500 412,300 - 102,600 - - - 514,900 73.72%

6
Dân sự trong hình sự về
tham nhũng, kinh tế 50,035,695 47,155,612 2,880,083 4,298,384 - 45,737,311 4,368,108 2,935,099 2,935,099 - - 1,433,009 - 41,369,203 - - - 42,802,212 67.19%

7 Dân sự trong hình sự 20,157,000 6,753,084 13,403,916 6,452,648 - 13,704,352 10,941,438 9,796,987 9,768,496 8,734 19,757 1,144,451 - 2,762,914 - - - 3,907,365 89.54%

II Tổng số việc theo yêu cầu 89,263,501 55,253,607 34,009,894 3,796,345 - 85,467,156 62,623,558 32,796,740 29,303,281 3,493,459 - 29,826,818 - 22,013,598 830,000 - - 52,670,416 52.37%

1 Kinh doanh, thương mại 33,322,700 23,600,924 9,721,776 941,650 - 32,381,050 28,686,553 17,214,188 16,987,446 226,742 - 11,472,365 - 3,694,497 - - - 15,166,862 60.01%

2 Phá sản - - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!

3 Hôn nhân va ̀gia đình 1,899,902 1,036,102 863,800 94,001 - 1,805,901 914,901 725,042 641,042 84,000 - 189,859 - 61,000 830,000 - - 1,080,859 79.25%

4 Lao động - - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!

5 Dân sự 38,872,817 18,002,320 20,870,497 2,657,032 - 36,215,785 30,760,324 12,781,397 10,117,225 2,664,172 - 17,978,927 - 5,455,461 - - - 23,434,388 41.55%

6
Dân sự trong hình sự về
tham nhũng, kinh tế 11,093,000 11,093,000 - - - 11,093,000 20,000 20,000 20,000 - - - - 11,073,000 - - - 11,073,000 100.00%

7 Dân sự trong hình sự 4,075,082 1,521,261 2,553,821 103,662 - 3,971,420 2,241,780 2,056,113 1,537,568 518,545 - 185,667 - 1,729,640 - - - 1,915,307 91.72%

B Ủy thác xử lý tài sản
1 Đơn vị ủy thác đi - -
2 Đơn vị nhận ủy thác - -

Lai Châu, Ngày        tháng       năm 2025 Lai Châu, Ngày        tháng       năm 2025
NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

Lê Thị Kim Sinh Trần Công Hướng



Thông tin chung biểu mẫu Thay đổi thông tin cột C để điền thông tin vào các biểu mẫu

Đơn vị báo cáo
Đơn vị, người báo cáo:  Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

Đơn vị nhận báo cáo:  Cục quản thi hành án dân sự

Lãnh đạo
Họ tên người ký Trần Công Hướng
Ngày ký Lai Châu, Ngày        tháng       năm 2025
Chức danh TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Người
lập biểu

Họ tên người lập biểu Lê Thị Kim Sinh
Ngày ký Lai Châu, Ngày        tháng       năm 2025

Lưu ý: Biểu 4 đến biểu 12 có thể thêm dòng nhưng không thêm được cột để đảm bảo cấu trúc của biểu
mẫu; Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh
dấu. Ô gạch chéolà không thực hiện thống kê
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